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ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II – MÔN TIẾNG VIỆT (SỐ 5) 

   I. ĐỌC THẦM VĂN BẢN SAU: 

LÒNG MẸ 

Chú bé đưa cho mẹ tờ giấy mời họp hội nghị phụ huynh của trường Tiểu học. Lạ thay, khi 

thấy mẹ bảo sẽ tham dự chú bé lộ vẻ sững sờ. Đây là lần đầu tiên bạn học và cô giáo có dịp gặp 

mẹ chú. Chú rất ngượng ngập về vẻ bề ngoài của mẹ. Mặc dù mẹ khá xinh đẹp nhưng má trái có 

một vết sẹo khá lớn. Chú bé chưa bao giờ hỏi tại sao hay trong trường hợp nào mẹ lại bị như vậy. 

 Sau buổi họp lớp, chẳng ai chú ý đến vết sẹo ấy mà chỉ ấn tượng về vẻ duyên dáng và cách 

cư xử ấm áp của bà. Tuy vậy, chú bé vẫn bối rối và lẩn tránh mọi người. Tình cờ, chú nghe lỏm 

được câu chuyện giữa mẹ và cô giáo chủ nhiệm: 

 - Dạ, sao bà lại có vết sẹo này trên mặt ạ? - Cô giáo rụt rè hỏi. 

 - Khi con trai tôi còn đỏ hỏn, nó bị kẹt trong phòng bị hỏa hoạn. Lửa bén dữ quá nên không 

ai dám xông vào, thế là tôi liều mình xông đại vào. Vừa chạy đến bên nôi của cháu thì thấy một 

thanh xà rơi xuống. Không kịp suy nghĩ, tôi liền vội ghé thân che cho con rồi bất tỉnh luôn. May 

mà các anh lính cứu hỏa đến kịp và cứu hai mẹ con tôi ra. Vết sẹo đã thành vĩnh viễn nhưng tôi 

không bao giờ hối hận về điều đó. 

 Nghe xong, chú bé ùa tới ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lưng tròng. Người chú run lên vì xúc 

động. Đức hi sinh của mẹ thanh cao quá! Cả ngày hôm đó, chú cứ nắm riết lấy tay mẹ không rời. 

                                                               Theo NHỮNG HẠT GIỐNG TÂM HỒN 

II. DỰA VÀO NỘI DUNG BÀI HÃY KHOANH TRÒN VÀO CHỮ CÁI TRƯỚC ĐÁP 

ÁN ĐÚNG HOẶC THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU: 

Câu 1. Chú bé đưa cho mẹ tờ giấy gì? Dựa vào bài đọc, xác định các điều nêu dưới đây đúng 

ghi Đ hay sai ghi S vào ô trống sau câu trả lời. 

 Đ/S 

Giấy nhà trường mời họp phụ huynh.  

Chú bé cảm thấy hãnh diện và mong chờ mẹ đến dự họp phụ huynh vì mẹ rất 

xinh đẹp. 

 

Trong buổi họp lớp, các phụ huynh khác và cô giáo đều xa lánh người mẹ vì vết 

sẹo lớn trên má trái. 

 

Khi biết được sự thật về vết sẹo, chú bé cảm thấy hối hận, xúc động và ôm 

chầm lấy mẹ. 

 

Câu 2. Chú bé sợ cô giáo gặp mẹ là vì: 

A.  Chú bé sợ cô giáo thông báo tình hình học tập chưa tốt của mình. 

B.  Chú bé sợ cô giáo và các bạn nhìn thấy vết sẹo khá lớn trên má của mẹ. 

C.  Mẹ chú bé không có quần áo đẹp. 

D. Chú bé sợ mọi người biết bí mật của mình. 

Câu 3. Mọi người trong buổi họp ấn tượng về mẹ chú bé như thế nào?  

A.  Vẻ duyên dáng và sự sang trọng.  C.  Vẻ duyên dáng và cách cư xử ấm áp. 

B.  Vẻ duyên dáng và lịch sự.   D. Khuôn mặt có vết sẹo dài nhưng mẹ chú rất tự tin 

Câu 4.  Chú bé vẫn bối rối lẩn tránh mọi người là vì: 

A.  Đây là lần đầu tiên bạn học và cô giáo có dịp gặp mẹ chú. 

B.  Chú rất ngượng ngập về vẻ bề ngoài của mẹ. 

C.  Đức hi sinh của mẹ thanh cao quá!   



D. Chú không muốn mọi người biết người phụ nữ có vết sẹo trên má là mẹ của chú. 

Câu 5. Vì sao chú bé ôm chầm lấy mẹ? 

A.  Xúc động trước đức hi sinh cao cả của mẹ mình. 

B.  Nhờ câu chuyện mẹ kể cho cô giáo, chú bé biết mình thoát chết sau một trận hỏa hoạn. 

C.  Mừng khi biết anh lính cứu hỏa đã giúp hai mẹ con thoát chết. 

D. Chú rất hối hận về cách cư xử của mình. 

Câu 6. Nếu em là chú bé trong câu chuyện trên, em sẽ nói gì với mẹ khi biết được nguyên 

nhân mẹ có vết sẹo trên má? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

Câu 7. Dòng dưới đây gồm các từ đồng nghĩa với từ “lẩn tránh” là: 

A.  Lẩn trốn, trốn tránh, né tránh.                            B.  Lẩn trốn, lẫn lộn, né tránh. 

C.  Trốn tránh, né tránh, lẫn lộn.    D. Lẩn trốn, trốn chạy, chui lủi 

Câu 8. Dòng nào dưới đây có các từ in đậm không phải là từ đa nghĩa? 

A. Đây là lần đầu mẹ đi họp cho chú. / Cậu ấy đứng đầu lớp về học tập. 

B. Lửa bén dữ quá! / Con bén hơi mẹ. 

C. Nước mắt chú bé lưng tròng. / Lưng áo cậu ấy ướt đẫm mồ hôi. 

D. Mẹ liền vội ghé thân che cho con / Em và Lan chơi rất thân với nhau. 

Câu 9. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu ghép dưới đây và khoanh tròn những kết từ, 

cặp kết từ hoặc cặp từ hô ứng trong những câu ghép đó: 

a) Mặc dù mẹ khá xinh đẹp nhưng má trái có một vết sẹo khá lớn. 

b) Lửa bén dữ quá nên không ai dám xông vào, thế là tôi liều mình xông đại vào. 

c) Vết sẹo đã thành vĩnh viễn nhưng tôi không bao giờ hối hận về điều đó. 

d) Mẹ vừa kể xong câu chuyện, chú bé đã ùa tới ôm chầm lấy mẹ. 

Câu 10. Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong câu sau:  

- Dạ, sao bà lại có vết sẹo này trên mặt ạ? - Cô giáo rụt rè hỏi. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Câu 11. Hai câu văn sau được liên kết với nhau bằng cách nào? 

“Vừa chạy đến bên nôi của cháu thì thấy một thanh xà rơi xuống. Và không kịp suy nghĩ, 

tôi liền vội ghé thân che cho con rồi bất tỉnh luôn.” 

A.  Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ.................................................................................... 

B.  Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ..........................thay cho từ................................ 

C.  Bằng cả hai cách thay thế từ ngữ và dùng từ có tác dụng nối.  

  Từ được thay thế là ................................................và từ có tác dụng nối là............................. 

D. Bằng cách dùng từ có tác dụng nối. Đó là từ................................................................ 

Câu 12. Viết câu ghép có sử dụng cặp kết từ biểu thị nguyên nhân – kết quả nói về tấm lòng 

của người mẹ trong câu chuyện trên. 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 


